PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG THCS VÕ VĂN TẦN

ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN - LỚP 9

Thời gian làm bài: 90 phút

(Không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (thu gọn)

a) 
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Bài 2:  (1 điểm) Giải phương trình sau: 
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Bài 3: (1,5 điểm) Cho hai hàm số: y = x + 1 (D1) và y = 
[image: image4.wmf]1
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x  – 2 (D2)

a) Vẽ (D1) và (D2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm A của (D1) và (D2) bằng phép tính.
Bài 4: (1 điểm) 
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Một học sinh đứng ở mặt đất cách tháp ăng-ten cao
[image: image5.wmf]150 m

 nhìn thấy đỉnh tháp theo một góc nghiêng lên là 
[image: image6.wmf]o

20

 và khoảng cách từ  mắt đến mặt đất là 
[image: image7.wmf]1 m.

 

Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

Bài 5: (1 điểm) 
Bình mua 2 bếp điện  và một số ti vi tại cửa hàng phải trả số tiền sau thuế là 99 triệu đồng. Biết giá giá niêm yết của một bếp điện và một ti vi tại cửa hàng lần lượt là 10 triệu đồng và 14 triệu đồng. Biết thuế VAT là 10%. Hỏi Bình đã mua bao nhiêu chiếc ti vi?

Bài 6: (1 điểm) 
Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá x kg hành lý thì khách hàng phải trả tiền phạt y USD theo công thức liên hệ giữa y và x là  
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a) Tính số tiền phạt  y cho 30 kg hành lý quá cước.

b) Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay là  651 840 VNĐ. Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là 1USD  =  23 280 VNĐ.
Bài 7: (3 điểm)
Cho M nằm ngoài đường tròn tâm O. Kẻ MA và MB là hai tiếp tuyến với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB và BD là đường kính của (O).
a) Tính góc BAD và chứng minh AD // OM

b) Kẻ MD cắt (O) tại C. Chứng Minh: MH.MO = MC.MD và góc MBC = góc MHC

c) MO cắt (O) lần lượt tại N và I ( N nằm giữa O và M).

Chứng minh: AN là tia phân giác của góc MAH và NH.IM =NM.IH

HẾT
MA TRẬN ĐỀ
	NỘI DUNG


	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD THẤP
	VD CAO
	TỔNG 

ĐIỂM

	Vấn đề 1: 
Rút gọn căn thức
	Câu 1a (0.75đ)
	Câu 1b (0.75đ)
	
	
	1.5đ

	Vấn đề 2: 
Giải pt chứa căn
	
	Câu 2 (1đ)
	
	
	1đ

	Vấn đề 3: 

Đồ thị hàm số
	
	Câu 3a (1đ)


	Câu 3a (0.5đ)
	
	1.5đ

	Vấn đề 4:
Toán thực tế

- Toán phần trăm

- HTL và TSLG

- Hàm số


	
	
	Câu 4 (1đ)
Câu 5 (1đ)
Câu 6 (1đ)

	
	3đ

	Vấn đề 5: Đường tròn


	
	
	Câu 7a (1đ)
Câu 7b (1.5đ)
	Câu 7c (0.5đ)
	3đ

	Tổng điểm
	0.75đ
	2.75đ
	6đ
	0.5đ
	10đ


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN -  LỚP 9

Bài 1:  

a) 
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b) 
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Bài 2:  Giải phương trình sau:  
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Vậy phương trình có tập nghiệm là: 
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Bài 3:
 a) Vẽ (D1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.  
(D1): y = x + 1
[image: image40.png]


                x                  0          1

      y = x + 1               1          2
Đường thẳng (D1): y = x + 1 đi qua hai điểm (0; 1) và (1; 2)      (0.25đ)

Vẽ đúng (D1)  (0.25đ)
Vẽ (D2) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.  
(D2): y = 
[image: image18.wmf]1
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      y  = 
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Đường thẳng (D2): y = 
[image: image20.wmf]1
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x – 2 đi qua hai điểm (0; –2) và (2; –1)      (0.25đ)

Vẽ đúng (D2)  (0.25đ)
b)  Tìm tọa độ giao điểm A của (D1) và (D2) bằng phép tính. 

y = x + 1 (D1) và y = 
[image: image21.wmf]1
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 (D1) : y = x + 1    

 (D2) : y = 
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Điểm A tọa độ là  A(xA; yA)

Do A(xA; yA) thuộc (D1)
 Nên  yA = xA + 1 (1)

Do A(xA; yA) thuộc (D2)
 Nên  yA =
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Từ (1) và (2) (
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Vậy Tọa độ điểm A là:   A(-6; -5)    (0.5đ)   
Bài 4: 
Một học sinh đứng ở mặt đất cách tháp ăng-ten cao
[image: image25.wmf]150 m

 nhìn thấy đỉnh tháp theo một góc nghiêng lên là 
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20

 và khoảng cách từ  mắt đến mặt đất là 
[image: image27.wmf]1 m.

 

Tính chiều cao của tháp (làm tròn đến mét)

(ABC vuông tại C có:
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Chiều cao của tháp: 
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Bài 5:
Bình mua 2 bếp điện  và một số ti vi tại cửa hàng phải trả số tiền sau thuế là 99 triệu đồng. Biết giá giá niêm yết của một bếp điện và một ti vi tại cửa hàng lần lượt là 10 triệu đồng và 14 triệu đồng. Biết thuế VAT là 10%. Hỏi Bình đã mua bao nhiêu chiếc ti vi?

Số tiền 2 bếp điện  và một số ti vi trước khi có thuế:
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Số ti vi Bình mua:
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Bài 6: 
Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá x kg hành lý thì khách hàng phải trả tiền phạt y USD theo công thức liên hệ giữa y và x là  
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a) Tính số tiền phạt  y cho 30 kg hành lý quá cước.

b) Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay là  651 840 VNĐ. Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là 1USD  =  23 280 VNĐ.
a) 
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b) Số tiền phải trả tính theo USD: 651 840 : 23 280 = 28 (USD)
Thay y = 28 vào :
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Bài 7: (3 điểm)

Cho M nằm ngoài đường tròn tâm O. Kẻ MA và MB là hai tiếp tuyến với (O) (A, B là hai tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OM và AB và BD là đường kính của (O).

a) Tính góc BAD và chứng minh AD // OM

b) Kẻ MD cắt (O) tại C. Chứng Minh: MH.MO = MC.MD và góc MBC = góc MHC

c) MO cắt (O) lần lượt tại N và I ( N nằm giữa O và M).

Chứng minh: AN là tia phân giác của góc MAH và NH.IM =NM.IH

a) Tính góc BAD và chứng minh AD // OM

(DAB nội tiếp đường tròn đường kính BD 

Nên (BAD vuông tại A
Vậy: góc BAD = 900
Ta có:   MA = MB (T/c 2 tiếp tuyến cắt nhau)

             OA = OB ( Bán kính (O))

( OM là đường trung trực của đoạn thẳng AB
( OM ( AB tại H (1đ)
b) Chứng Minh: MH.MO = MC.MD và góc MBC = góc MHC
Ta có (DCB nội tiếp đường tròn đường kính DB 

(  ( DCB vuông tại C  

(   BC ( MD tại DC   

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MBO vuông tại B có BH đường cao
Ta có:  MH.MO = MB2 (1) 

Áp dụng hệ thức lượng vào ∆MBD vuông tại B có BC đường cao
Ta có:   MD.MC = MB2 (2) 
Từ (1) và (2) suy ra MH.MO = MC.MD (0,75đ)
Từ  MH.MO = MC.MD

Suy ra:  
[image: image36.wmf]=
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Ta chứng minh (MHC ഗ (MDO (c-g-c)  
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(cùng phụ góc BMC)
Nên góc MBC = góc MHC (0,75đ)
c) Chứng minh: AN là tia phân giác của góc MAH và NH.IM =NM.IH
góc MAN + góc OAN = 900

góc HAN + góc ONA = 900
góc OAN = góc ONA ((OAN cân tại O)

Nên AN là tia phân giác của góc MAH         (0,25đ)
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 (tính chất phân giác)

Suy ra: NH.IM =NM.IH          (0,25đ)
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